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Stt Tên tài liệu Bổ sung tên TL Thông tin trách nhiệm Nơi XB Nhà XB Năm Xb KHPL Lĩnh vực KH kho Số bản

1 Skepticism and cognitivism

study in the 

foundations of 

knowledge Oliver A. Johnson Berkeley

University of 

California Press 1978 100-140

Triết học, Thuyết 

huyền bí (1): 40102375 1

2

Tâm thức dẫn lối giải mã gen - bản scan 

cuộc đời Trần Thị Anh Đào Hà Nội Công thương 2026 150-158 Tâm lý học

(20): 30154905-24 ; 

(1): 10119696 ; (9): 

20145553-61 30

3

Vấn đề đạo đức trong thực hành tâm lý lâm 

sàng

Nguyễn Viết Hiền (Chủ 

biên), Lê Ngọc Trâm Hà Nội

Đại học Quốc gia 

Hà Nội 2025 170-179 Đạo đức học

(1): 10119706 ; (2): 

20145588-9 3

4

Nhân cách dưới góc độ Mác-xít: Nghiên 

cứu lý luận và thực tiễn trong bối cảnh Việt 

Nam hiện nay (Sách chuyên khảo) Phạm Thu Trang Hà Nội

Đại học Quốc gia 

Hà Nội 2025 170-179 Đạo đức học

(1): 10119709 ; (2): 

20145594-5 3

5

Mối quan hệ giữa tôn giáo, tâm linh và sức 

khỏe tinh thần của con người trong xã hội 

hiện nay

Hoàng Mộc Lan, Ngô Mai 

Trang, Trần Hà Thu Hà Nội

Đại học Quốc gia 

Hà Nội 2025 200-299 Tôn giáo

(1): 10119704 ; (1): 

20145585 2

6 Ứng xử với khủng hoảng truyền thông Nguyễn Quang Hòa Hà Nội

Khoa học - Công 

nghệ - Truyền 

thông 2026 302.2

Giao tiếp, Phương 

tiện truyền thông (1): 10119695 1

7

Quản trị quốc gia trong thế giới đầy biến 

động (Sách chuyên khảo)

Vũ Trọng Lâm, Đoàn Văn 

Dũng Hà Nội

Chính trị quốc gia 

Sự thật 2025 320/320.1

Khoa học chính trị, 

Nhà nước

(1): 10119702 ; (1): 

20145582 2

8 The Oxford handbook of modern diplomacy

Andrew F. Cooper, Jorge 

Heine, Ramesh Thakur UK

Oxford University 

Press 2013 327

Quan hệ quốc tế, 

Ngoại giao (1): 40102381 1

9

Xử lý khủng hoảng truyền thông khi xảy ra 

biến động của thị trường trái phiếu ở Việt 

Nam (Sách chuyên khảo)

Nguyễn Thị Khuyên, 

Nguyễn Đức Toàn (Đồng 

chủ biên), Nguyễn Thị 

Minh Hiền, Nguyễn Bảo 

Thư, Nguyễn Thúy Hà Hà Nội Lý luận chính trị 2025 330-334

Kinh tế học, Các 

vấn đề về kinh tế

(29): 30154876-904 ; 

(1): 10119693 ; (20): 

20145533-52 50

10 Lao động trẻ em trong du lịch ở Sa Pa Vũ Hương Lan Hà Nội

Đại học Quốc gia 

Hà Nội 2025 330-334

Kinh tế học, Các 

vấn đề về kinh tế

(1): 10119703 ; (2): 

20145583-4 3

11

Tiếng Việt và chính sách kinh tế - thương 

mại Việt Nam

Nguyễn Thị Phương Thùy, 

Phạm Thị Thúy Hồng Hà Nội

Đại học Quốc gia 

Hà Nội 2025 330-334

Kinh tế học, Các 

vấn đề về kinh tế

(1): 10119710 ; (2): 

20145596-7 3

12

Phát triển kinh tế tư nhân - Kinh nghiệm 

quốc tế và khuyến nghị chính sách cho Việt 

Nam

Phạm Thị Thành (Chủ 

biên), Đinh Thị Nga, 

Nguyễn Xuân Trường, Tạ 

Thị Đoàn Hà Nội Lý luận chính trị 2026 338

Sản xuất, Doanh 

nghiệp…

(1): 10119701 ; (4): 

20145578-81 5

13

Lý thuyết và cấu trúc luật tài sản trong nền 

kinh tế thị trường và nhà nước pháp quyền 

ở Việt Nam Trần Kiên (Chủ biên) Hà Nội

Đại học Quốc gia 

Hà Nội 2025 342-349

Các ngành luật, 

Luật, điều lệ, vụ 

án…

(1): 10119707 ; (2): 

20145590-1 3



14

Xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật 

sự trong sạch, vững mạnh, vì nước quên 

thân, vì dân phục vụ Nguyễn Phú Trọng Hà Nội

Chính trị quốc gia 

Sự thật 2025 360-369

Vấn đề và dịch vụ 

xã hội, Hiệp hội, 

Tham nhũng, 

Khủng bố…

(1): 10119700 ; (1): 

20145577 2

15

Tham vấn hướng nghiệp trong trường phổ 

thông Trần Văn Tính Hà Nội

Đại học Quốc gia 

Hà Nội 2025 372-374

Các bậc giáo dục 

cụ thể

(1): 10119708 ; (2): 

20145592-3 3

16

Đánh giá năng lực học tập của sinh viên 

trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa 

hiện nay

Lê Thái Hưng, Đặng Thị 

Thanh Thủy (Đồng chủ 

biên), Khuất Hà Thu, Vũ 

Phương Liên Hà Nội

Đại học Quốc gia 

Hà Nội 2025 378 Giáo dục đại học

(1): 10119699 ; (2): 

20145575-6 3

17 Từ điển Việt - Anh

Thọ Anh, Huỳnh Tấn Kim 

Khánh Hà Nội

Nxb Từ điển 

Bách khoa 2013 495.922 Tiếng Việt (1): 40102387 1

18 Y học cổ truyền của người Thái ở Sơn La

Vì Thị Lan Phương, Trần 

Quốc Hùng Hà Nội

Đại học Quốc gia 

Hà Nội 2025 610 Y học và Sức khỏe

(1): 10119705 ; (2): 

20145586-7 3

19 Brand management

research, theory 

and practice

Tilde Heding, Charlotte F. 

Knudtzen and Mogens 

Bjerre London; New York

Routledge, Taylor 

& Francis Group 2016 658 Quản lý chung (1): 40102358 1

20 Building distinctive brand assets Jenni Romaniuk

Australia, New 

Zealand

Oxford University 

Press 2018 658 Quản lý chung (1): 40102384 1

21 Share this

the social media 

handbook for PR 

professionals

Chartered Institute of 

Public Relations (CIPR) ; 

edited by Stephen 

Waddington UK

Chichester John 

Wiley & Sons 2018 659

Quảng cáo và 

Quan hệ công 

chúng (1): 40102362 1

22 The activation imperative

How to build 

brands and 

business by 

inspiring cction

William Rosen (Author), 

Laurence Minsky UK, London

Rowman & 

Littlefield 2017 659

Quảng cáo và 

Quan hệ công 

chúng (1): 40102370 1

23

Planning and Managing Public Relations 

Campaigns

a strategic 

approach Anne Gregory London Kogan Page 2015 659

Quảng cáo và 

Quan hệ công 

chúng (1): 40102371 1

24 Tổ chức & Quản trị sự kiện

Lê Duy Hưng Thịnh, 

Nguyễn Quang Hòa Hà Nội

Khoa học - Công 

nghệ - Truyền 

thông 2026 659

Quảng cáo và 

Quan hệ công 

chúng (1): 10119694 1

25 How to write a thesis Harry Teitelbaum New York Macmillan USA 2017 800-809

Văn học và tu từ 

học (1): 40102379 1

26 Văn nghệ giải phóng miền Nam Việt Nam Chuyên luận Nhiều tác giả Hà Nội Hội nhà văn 2025 800-809

Văn học và tu từ 

học

(1): 10119697 ; (4): 

20145562-5 5

27

Nguyễn Quang Bích - Nhà trí thức yêu 

nước, thủ lĩnh phong trào kháng Pháp cuối 

thế kỷ XIX Nhiều tác giả Hà Nội

Chính trị quốc gia 

Sự thật 2025 920 Tiểu sử, phả hệ

(1): 10119698 ; (11): 

20145566-74, 

20145598-9 12


